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PHỤ LỤC III 

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH  

THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTg ngày     tháng     năm 2021  

của Thủ tướng Chính phủ) 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

I. TÂY BẮC BẮC BỘ 

1. Tỉnh Sơn La 

1 Công ty Cổ phần xe khách Sơn La 
Tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

Vận chuyển hành 

khách 
2.230 

2 
Công ty Cổ phần xe khách số 1 

Sơn La 

Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố 

Sơn La 

Vận chuyển hành 

khách 
2.475 

3 
Công ty Cổ phần vận tải hành 

khách 2-9 

Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố 

Sơn La 

Vận chuyển hành 

khách 
1.975 

2. Tỉnh Lào Cai 

4 Công ty TNHH Hà Sơn - Hải Vân 

Bến xe thị trấn Lào Cai, tổ 19, phường 

Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai 

Kinh doanh vận tải 3.670 

5 Công ty TNHH Đức Bộ 
Số 360, quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
Kinh doanh vận tải 1.453 

3. Tỉnh Yên Bái 

6 
Công ty Cổ phần Vận Tải Thuỷ Bộ 

Yên Bái 

Tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành 

phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
Vận tải hành khách 3.003 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

II. ĐÔNG BẮC BỘ 

1. Tỉnh Bắc Giang 

7 
Công ty Cổ phần xe khách Bắc 

Giang 

Số 167, phường Xương Giang, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Vận chuyển hành 

khách 
1.417 

8 
Công ty Cổ phần xe khách số 1 

Sơn La 

Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Vận chuyển hành 

khách 
2.475 

9 
Công ty Cổ phần vận tải hành 

khách 2-9 

Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Vận chuyển hành 

khách 
1.975 

10 
Công ty Cổ phần du lịch Hương 

Sen 

Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Vận chuyển hành 

khách 
1.741 

2. Tỉnh Quảng Ninh 

11 
Công ty Cổ phần vận tải Quảng 

Ninh 

Tổ 3 Khu 6B, phường Hồng Hải, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ 
4.774 

12 
Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ 

vận tải Trung Nghĩa 

Khu 3, phường Quang Hanh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
Vận tải hàng hóa  6.338 

13 Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả 
Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Bốc xếp hàng hóa 

cảng sông 
7.333 

14 

CN Tập đoàn Công nghiệp than - 

Khoáng sản VN - Công ty  kho vận 

Đá Bạc - Vinacomin 

Phường Trưng Vương, thành phố Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Bốc xếp hàng hóa 

cảng sông 
1.623 

15 
Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ 

TKV 

Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Bốc xếp hàng hóa 

cảng sông 
3.016 

16 Công ty kho vận Hòn Gai 
Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường thủy nội địa 
2.895 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

17 Công ty Cổ phần vận tải thủy 
169 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường thủy nội địa 
3.495 

18 
Công ty Cổ phần Vận tải và đưa 

đón thợ mỏ 

Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 
Vận tải bằng xe buýt 1.687 

19 Công ty Cổ phần Hoa Sơn 
Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 
Vận tải hàng hóa 3.233 

20 Công ty TNHH Phúc Xuyên 
Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh 
Vận tải hàng hóa 4.774 

21 

Chi nhánh Công ty Vật liệu xây 

dựng và xây lắp thương mại Quảng 

Ninh 

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 
Vận tải hàng hóa 12.759 

22 
Công ty Cổ phần Vinashin Hạ 

Long 

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường thủy nội địa 
2.067 

23 
Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ 

Quốc tế Cái Lân 

Số 1 đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ trực tiếp cho vận 

tải đường thủy 

1.196 

24 
Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị 

Thành Công 

Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ trực tiếp cho vận 

tải  

- 

25 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế 

Đông Bắc Hạ Long 

Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

 Vận tải hành khách 

đường thuỷ nội địa 
  

26 
Công ty Cổ phần kinh doanh than 

Cẩm Phả 

Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Vận tải hàng hóa bằng 

dường bộ 
1.085 

27 
Công ty TNHH Vận tải biển Hồng 

Gay 

Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 
 Vận tải biển - 

28 
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 

Vân Đồn - chi nhánh cảng hàng 

Thôn Giữa, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh 
Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ trực tiếp cho vận 
1.219 



4 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

không Quốc tế Vân Đồn - Sun 

Group 

tải hàng không 

III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

1. Thành phố Hà Nội 

29 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 
Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 

hàng không 
14.065 

30 

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - 

Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP 

Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 

hàng không 
6.988 

31 
Tổng Công ty Hàng không Việt 

Nam 

Số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Vận chuyển hàng 

không 
- 

32 
Công ty cổ phần hàng không Tre 

Việt 

Tòa nhà Bamboo Airways Tower, 265 

Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Vận chuyển hàng 

không 
- 

33 
Công ty cổ phần hàng không 

VietJet 

Số 302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, Hà Nội 

Vận chuyển hàng 

không 
- 

34 
Công ty TNHH MTV Kỹ thuật 

máy bay 

Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 

hàng không 
1.040 

2. Thành phố Hải Phòng 

35 
Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu 

VIPCO 

Tầng 1,2,3, tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, 

số 802 Lê Hồng Phong, phường Thành 

Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Dịch vụ vận tải 27.387 

36 
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt 

Nam 

Số 215 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 
Vận tải biển 8.335 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

37 
Công ty Cổ phần Container Việt 

Nam 

Số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 
Vận chuyển hàng hoá 1.557 

38 
Công ty Cổ phần cảng Nam Hải 

Đình Vũ 

Km 6 đường  Đình Vũ, phường Đông Hải 

2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
Bốc xếp hàng hóa 1.092 

3. Tỉnh Hưng Yên 

39 

Trung tâm thương mại Hiếu Bắc - 

Công ty TNHH thương mại Hiếu 

Bắc 

Xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 
Vận chuyển hàng hóa -  

III. BẮC TRUNG BỘ 

1. Tỉnh Thanh Hóa 

40 
Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu 

khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa 

Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Nghi Sơn, thị 

xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Dịch vụ Cảng 
2.409 

41 
Công ty cổ phần Đầu tư khoáng 

sản Đại Dương 

Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
Dịch vụ Cảng - 

42 
Khu cảng hậu cần - Công ty CP 

Gang thép Nghi Sơn 

Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
Dịch vụ Cảng - 

2. Tỉnh Nghệ An 

43 
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 

Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 
Vận tải hàng hóa  1.039 

44 Công ty TNHH Hiệp Hòa 
Số 104, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 

Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
Vận tải hàng hóa 1.419 

45 Công ty TNHH Hợp Mạnh  
Xóm 9, đường Mai Lão Bạng, xã Nghi 

Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
Vận tải hàng hóa 1.052 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

46 Công ty TNHH Mai Linh 
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
Kinh doanh Taxi 2.160 

47 Công ty TNHH Thanh Thành Đạt 

Số 34, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 

Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

Vận tải hàng hóa 2.053 

48 Công ty TNHH Trường An 
Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An 

Vận tải vật liệu xây 

dựng 
1.419 

49 
Công ty TNHH Vận tải Dịch vụ và 

Thương mại Thạch Thành 

Số 266, đường Hà Huy Tập,  thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

Vận tải hàng hóa và 

hành khách 
1.322 

50 

Tổng Công ty Thương mại và Xây 

dựng Đông Bắc chi nhánh Nghệ 

An 

Xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An 
Vận tải hành khách 1.648 

3. Tỉnh Hà Tĩnh 

51 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành 

Sơn 

Xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Kinh doanh vận tải 

hàng hoá  
2.919 

52 
Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà 

Tĩnh 

Số 141, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Kinh doanh vận tải 

hành khách 
2.410 

53 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ vẩn tải Viết Hải 

Xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Kinh doanh vận tải 

hàng hóa 
1.561 

54 Công ty Cổ phần Vận tải Thọ Lam 
Xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Kinh doanh vận tải 

hành khách 
1.646 

55 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Vận tải Bình Nguyên 

Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Kinh doanh vận tải 

hàng hóa 
1.259 

4. Tỉnh Quảng Bình 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

56 
Công ty TNHH Vận Tải Biển 

Trường Tâm 

Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình 
Vận tải 2.514 

57 
Công ty TNHH Vận Tải Thương 

Mại Lê Nam 

Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình 
Vận tải 2.506 

58 Công ty TNHH Cơ Khí Hải Sơn 
Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình 
Vận tải 1.667 

59 Công ty TNHH Nguyên Lợi 
Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình 
Vận tải 1.369 

60 
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Hằng Dương 

Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình 
Vận tải 1.336 

V. NAM TRUNG BỘ 

1. Tỉnh Quảng Nam 

61 
Công ty TNHH MTV Vận tải Biển 

Chu Lai Trường Hải 

KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 
Vận tải đường biển 3.822 

62 
Công ty TNHH MTV Vận tải 

đường bộ Chu Lai Trường Hải 

KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam  
Vận tải đường bộ 3.796 

2. Tỉnh Bình Định 

63 
Công ty TNHH Vận tải - Du lịch 

Cúc Tư 

Số 65 đường Lê Lợi, phường 2, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Bình Định 

Vận tải hành khách, 

hàng hóa bằng đường 

bộ 

1.469 

V. NAM TRUNG BỘ 

1. Tỉnh Kon Tum 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

64 Công ty TNHH Minh Quốc 
Số 647 đường Nguyễn Huệ, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Kinh doanh vận tải 

tuyến cố định, kinh 

doanh vận tải hành 

khách hợp đồng 

1.411 

65 
Công ty TNHH MTV Hoài 

Phương Kon Tum 

Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Vận tải hàng hóa, 

thương mại, dịch vụ 

cân điện tử 

1.389 

66 Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến 
Số 649 đường Nguyễn Huệ, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Kinh doanh vận tải 

tuyến cố định, kinh 

doanh vận tải hành 

khách hợp đồng, vận 

tải hàng hóa bằng 

đường bộ 

1.685 

2. Tỉnh Đắk Lắk 

67 
Công ty TNHH Taxi Du lịch Quyết 

Tiến 

Số 30A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Vận tải hành khách 

bằng xe taxi 
2.025 

68 
Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Đắk 

Lắk  

Số 38 đường Y Ơn, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Vận tải hành khách 

bằng xe bus 
3.729 

69 
Công ty Cổ phần Vận tải An 

Phước 

Số 198 đường Nguyễn Văn Linh, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Vận tải hàng hóa 4.147 

VI. ĐÔNG NAM BỘ 

1. Thành phố Hồ Chí Minh 

70 

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất- TCT Cảng Hàng Không Việt 

Nam 

Sân bay Tân Sơn Nhất, số 58 Trường 

Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ trực tiếp cho vận 

tải hàng không 

9.767 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

71 
Công ty TNHH MTV Tổng Công 

ty  Tân Cảng Sài Gòn 

Số 722 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh 

(Số 1295B đường Nguyễn Thị Định, khu 

phố 3, phường Cát Lái, Quận 2), thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bốc xếp hàng hóa 

cảng biển 
10.537 

72 

Công ty Cổ phần xe khách Sài 

Gòn- Tổng Công ty Cơ khí giao 

thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV 

Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Vận tải hàng hóa bằng 

ô tô loại khác (trừ ôtô 

chuyên dụng) 

6.347 

73 
Công ty cổ phần hàng không 

Pacific Airlines 

Số 112 Hồng Hà, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Vận chuyển hàng 

không 
- 

74 
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Sài Gòn (PTS) 

Số 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

Vận tải hàng hóa bằng 

ô tô chuyên dụng 
3.033 

75 
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu 

Vitaco 

236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Vận tải hàng hóa viễn 

dương 
4.853 

76 
Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm 

khí Quốc tế 

Lầu 9 tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Vận tải hàng hóa viễn 

dương 
8.036 

2. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

77 
Công ty Cổ phần vận tải Quảng 

Hưng 

Số 8 đường 3/2, phường 8, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ 
4.974 

78 

Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu 

Khí 

Số 73, đường 30/4, phường 9, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Vận tải đường sắt, 

đường bộ và vận tải 

đường ống 

5.627 

79 
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 

Vũng Tàu (PVT Vũng Tàu) 

Số 186 Trương Công Định, phường 3, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Vận tải đường sắt, 

đường bộ và vận tải 

đường ống 

1.869 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề / Loại 

hình kinh doanh 

Tiêu thụ năng 

lượng (TOE) 

80 
Công ty TNHH Thoresen Vinama 

Logistics 

KCN Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Vận tải đường sắt, 

đường bộ và vận tải 

đường ống 

1.024 

81 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Ánh 

Dương Việt Nam (VinaSun) 

63 Nam Kỳ Khời Nghĩa, phường 3, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Vận tải đường sắt, 

đường bộ và vận tải 

đường ống 

1.149 

82 Công ty Cổ phần Vận tải Phú Mỹ 
Quốc lộ 51, ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Vận tải đường sắt, 

đường bộ và vận tải 

đường ống 

1.214 

83 
Hợp tác xã Dịch vụ - Vận tải 

Thắng Lợi 

168/6B Lê Hồng Phong, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Vận tải đường sắt, 

đường bộ và vận tải 

đường ống 

1.540 

84 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất 

nhập khẩu Nông lâm sản và phân 

bón Bà Rịa 

KCN Phú Mỹ I, phường Mỹ Xuân, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Vận tải đường sắt, 

đường bộ và vận tải 

đường ống 

1.192 

85 Công ty  Cảng Dịch vụ Dầu khí 
Số 65A, đường 30/4, phường 9, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Bốc xếp hàng hóa 

cảng biển 
1.673 

3. Bình Phước 

86 
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công 

Phường Tân Xuân, thành phố Đông Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Kinh doanh vận tải và 

hành khách 
2.400 

4. Tỉnh Kiên Giang 

87 
Công ty Cổ phần tàu cao tốc 

Superdong Kiên Giang 

Số 10 đường 30/4 khu phố 2, thị trấn 

Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

Vận tải hành khách 

ven biển 
5.927 

88 Cảng hàng không Quốc tế Phú Ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, thành phố Vận tải hàng không 2.069 
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hình kinh doanh 
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lượng (TOE) 

Quốc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

89 
Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú 

Quốc 

Số 15 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 

Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

Vận chuyển hành 

khách, hàng hóa 
4.656 

90 Công ty TNHH MTV Thạnh Thới 
Khu phố 1, phường Tô Châu, thành phố 

Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 

Vận chuyển hành 

khách, hàng hóa 
10.509 

91 
Công ty Cổ phần vận tải Bình An 

Hà Tiên 

Khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố 

Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 

Vận chuyển hành 

khách, hàng hóa 
2.287 

92 
Công ty TNHH tàu cao tốc Ngọc 

Thành 

Số 456 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

Vận chuyển hành 

khách, hàng hóa 
1.220 

5. Tỉnh Long An 

93 Hợp tác xã Vận tải Đồng Hiệp 
Khu 4, thị trấn Cần Đước, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An 
Vận tải đường bộ 3.006 

94 
Hợp tác Xã Thương mại Dịch vụ 

Vận tải Bình Anh 

Số 362 Trần Văn Ngà, phường An Vĩnh 

Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
Vận tải đường bộ 3.813 
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